
       

TT 
Tỉnh/ 

Thành phố 
Quận/ 

Huyện/TP 
Xã/Phường/ 

Thị trấn 
Thôn/TDP/Ấp Thời gian Cách ly 

1 Đà Nẵng 
Toàn bộ thành phố Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị số 

05/CT-UBND thành phố Đà Nẵng 
Từ 8h00 ngày 

05/9/2021 
Tập trung 

2 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Toàn bộ TP.HCM (tiếp tục Chỉ thị 16 từ ngày 

30/9/2021) 
Từ 00 giờ 
02/8/2021 

Tập Trung 

3 Hà Nội 

Quận Hoàng 
Mai 

Giáp Bát  

Khu vực từ đầu 
ngõ 286 đường 
Giáp Bát đến 
cuối ngõ 897 
Giải Phóng 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

Tòa A5 - khu 
Đô thị Đền Lừ II 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

Quận Nam 
Từ Liêm 

Phường Mễ Trì 
Chung cư 

Vinhome Green 
Bay 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

Quận Tây 
Hồ 

Phường Yên Phụ 

Thu hẹp về 
ngách 98 ngõ 

32/76 An 
Dương 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

Huyện 
Thanh Trì  

Ngọc Hồi 
Bệnh viện Đa 

khoa Nông 
Nghiệp 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

Quận Hà 
Đông 

Phường Quang Trung 
BVĐK Hà Đông 

+ Khu tập thể 
BVĐK Hà Đông 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

Phường Yên Nghĩa 
Chung cư CT8C 

khu đô thị 
Dương Nội 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

Toàn bộ Quận Thanh Xuân 
Từ ngày 

19/9/2021 
Tập trung 

Quận Hai Bà 
Trưng 

Bạch Mai Ngõ 94 Hồng 
Mai 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

Thành Nhàn 
Ngõ 40 phố Võ 

Thị Sáu 
Từ ngày 

19/9/2021 
Tập trung 

Quận Đống 
Đa 

Văn Chương 

Số nhà 35 đến 
77 và số nhà 90 
đến 126 Nguyễn 
Quý Cáp Cách 

ly y tế đến ngày 
24/9 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

Phường Văn Miếu 
Toàn bộ khu tập 
thể 16B Ngô Tất 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

DANH SÁCH 
CẬP NHẬT CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 

 
(Cập nhật đến 17h00 ngày 22 tháng 9 năm 2021) 

 



Tố 

Số nhà 27 đến 
31 phố Ngô Tất 

Tố 

Từ ngày 
19/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của thành phố Hà Nội Từ  05/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

4 Bắc Ninh 

Thị xã Từ 
Sơn 

Đồng Nguyên 
khu phố Dương 

Lôi 
15/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Tân Hồng 
Khu phố 2, 3, 
Cẩm Giang 

15/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Các điểm còn lại thị xã Từ Sơn (CT 19) 
Từ 00h ngày 

15/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

Huyện Tiên 
Du 

Xã Đại Đồng 
Thôn Đại Thượng 

Từ ngày 
01/9/2021 

Tập trung 

Thôn Đại Vy 
Từ ngày 

01/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Đại Đồng 
Từ ngày 

17/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

Xã Tri 
Phương 

Thôn Lương 
Từ ngày 

01/9/2021 
Tập trung 

Thôn Giáo 
Từ ngày 

01/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Tri Phương 
Từ ngày 

17/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 
5 Nghệ An 

TP Vinh  Toàn bộ TP Vinh  
Từ ngày 

18/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Diễn Châu  

Diễn Yên 
Từ ngày 

18/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Diễn Đoài Từ ngày 
18/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Diễn Hồng  Từ ngày 
18/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Diễn Nguyên  Từ ngày 
18/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Quế Phong  Toàn bộ Quế Phong  
Từ ngày 

18/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Nam Đàn Xuân Hòa 
Từ ngày 

19/9/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Nghệ An 
Từ ngày 

19/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

6 Đồng Nai 
Huyện 

Thống Nhất 

Thị trấn Dầu Giây 
Từ  ngày 
21/9/2021 

Tập trung 

Xuân Thiện 
Từ  ngày 
21/9/2021 

Tập trung 



Gia Tân 
Từ  ngày 
21/9/2021 

Tập trung 

Gia Kiệm 
Từ  ngày 
21/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Thống Nhất 
Từ ngày 

20/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 
Huyện Xuân 

Lộc 
Xuân Hưng 

Từ ngày 
20/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Xuân Lộc  
Từ ngày 

20/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Thành phố Biên 
Hòa  

Trảng Dài 

Khu 
phố 2, 

2A, 3A, 
4, 4A, 

4B, 4C, 
5, 5A, 
khu 

phố 3 

Từ ngày 
21/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Hòa An 
Từ ngày 

21/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

 Tân Hạnh 
Từ ngày 

21/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Tân Hòa 
Từ ngày 

21/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Tân Biên 
Từ ngày 

21/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Hố Nai 
Từ ngày 

21/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Các điểm còn lại của thành phố Biên Hòa 
Từ ngày 

15/9/2021 
Tập trung 

Huyện Vĩnh Cữu  
Từ ngày 

15/9/2021 
Tập trung 

Huyện Trảng Bom 
Từ ngày 

15/9/2021 
Tập trung 

Huyện Long Thành 
Từ ngày 

15/9/2021 
Tập trung 

Huyện Nhơn Trạch 
Từ ngày 

15/9/2021 
Tập trung 

Huyện Định Quán Xã La Ngà 
Từ ngày 

21/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Đồng Nai 
Từ ngày 

15/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

7 Đăk Lăk 
TP. Buôn 
Ma Thuột 

Thành phố Buôn Ma Thuột (Chỉ thị 15 +) Từ 11/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 
Số nhà từ 02 đến 72 và số 03 đến 57 

đường Nguyễn Chí Quốc, liên gia 2,3,4 
Từ ngày 

16/9/2021 
Tập trung 



TDP 9 (14 ngày) 

 Xã Cư E Bur 

Thôn 6 và thôn 7  
(chỉ thị 16) 

Từ ngày 
21/9/2021 

Tập trung 

Các thôn còn lại  
Từ ngày 

21/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Ea H’leo 

Xã Ea Nam  
Buôn Kdruh 

Từ ngày 
21/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Buôn Kdruh A 
Từ ngày 

21/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 
Các điểm còn lại Xã Ea Nam (Chỉ thị 15 

+) 
Từ 18/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Dliê Yang  Thôn 1 Từ 11/9/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại Dliê Yang (Chỉ thị 15 
+) 

Từ 18/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Thị trấn Ea Drăng (Chỉ thị 15 +) Từ 18/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Thị xã Buôn 
Hồ 

An Lạc, Đạt Hiếu, Thiện An, Thống 
Nhất, Đoàn Kết và An Bình, Cư Bao (Áp 

dụng Chỉ thị 16) 
Từ 18/9/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại Thị xã Buôn Hồ (Chỉ thị 
15 +) 

Từ 11/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 
Huyện 

Krông Búk  
Toàn bộ  huyện Krông Búk (Áp dụng Chỉ 

thị 16) 
Từ 11/9/2021 Tập trung 

Huyện Cư 
M’gar 

Xã Quảng Tiến Từ 19/9/2021 Tập trung 

Thị trấn Quảng Phú Từ 19/9/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại huyện Cư M’gar (Chỉ 
thị 15 và 15 +) 

Từ 19/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Đăk Lắk Từ 11/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

8 Long An 
Huyện Bến Lức, Xã Kiến Tường 

Từ 0h 
21/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Huyện Cần Giuộc, Đức Hòa, thành phố Tân An 
Từ 0h 

21/9/2021 
Tập trung 

9’ Tây Ninh 

Huyện Tân 
Châu 

Tân Phú  Ấp Tân Tiến 
Từ 00h00 
12/9/2021 

Tập trung 

Tân Hưng Ấp Tân Trung A 
Từ 00h00 
12/9/2021 

Tập trung 

Suối Dây Ấp Chăm 
Từ 00h00 
12/9/2021 

Tập trung 

Tân Hội Xóm Chăm, Tổ 7,8  
Ấp Hội Thanh 

Từ 00h00 
12/9/2021 

Tập trung 

Huyện Gò Xã Bàu Đồn  Ấp 2, Ấp 3 
Từ 00h00 
10/9/2021 

Tập trung 



Dầu Xã Thanh 
Phước 

Ấp Trâm Vàng 2 
Từ 00h00 
14/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Tây Ninh Từ 00h00 
09/9/2021 

Theo dõi sức 
khỏe 

10 Bạc Liêu 

Thành phố 
Bạc Liêu  

 

Phường 1,3,7,8 (chỉ thị 15) 
Từ 00h00 
20/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Phường 2, 5, Nhà Mát, xã Hiệp Thành, 
Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông (CT 19) 

Từ 00h00 
20/9/2021 

Theo dõi sức 
khỏe 

Hòa Bình 

Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Thịnh, 
Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, Minh Diệu, 

Vĩnh Bình (CT 15) 

Từ 00h00 
20/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Các điểm còn lại huyện Hòa Bình  
Từ 00h00 
20/9/2021 

Theo dõi sức 
khỏe 

Huyện Hòa 
Bình 

Thị Trấn Hòa Bình (Chỉ Thị 16) 
Từ 00h00 
20/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại huyện Hòa Bình  
Từ 00h00 
20/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Thị xã Giá Rai, Đông Hải, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh 
Lợi (CT 19) 

Từ 00h00 
20/9/2021 

Theo dõi sức 
khỏe 

11 Trà Vinh 

Thành phố 
Trà Vinh  

Phường 5 (Chỉ thị 16)  
Từ 0h00 ngày 

10/9/2021 
Tập trung 

Huyện Trà 
Cú 

Thị trấn Trà Cú(Chỉ thị 16)  
Từ 0h00 ngày 

10/9/2021 
Tập trung 

Thị trấn Định An(Chỉ thị 16)  
Từ 0h00 ngày 

10/9/2021 
Tập trung 

Châu Thành  Xã Hòa Lợi(Chỉ thị 16)  
Từ 0h00 ngày 

10/9/2021 
Tập trung 

Các điểm con lại của tỉnh Trà Vinh (Chỉ thị 15) 
Từ 0h00 ngày 

10/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

12 
Đồng 
Tháp 

Thành phố Sa Đéc, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành 
(Chỉ thị 16)  (đến ngày 30/9/2021) 

Từ 00 giờ 
14/7/2021 

Tập trung 

Các điểm con lại của tỉnh Đồng Tháp (Chỉ thị 15) 
Từ 0h00 ngày 

16/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

13 Hà Tĩnh Cẩm Xuyên 

 
Xã Cẩm Sơn 

 
Thôn Vinh Sơn 

Từ ngày 
17/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Các địa điểm còn lại xã Cẩm Sơn 
Từ ngày 

17/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

14 
Tiền 

Giang 

 H. Châu Thành áp dụng chỉ thị 16 đến ngày 25/9/2021 
Từ 00 giờ 
14/9/2021 

Tập trung 

Thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo 
Từ ngày 

20/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 
Thị xã Cai Lậy, Thị xã Gò Công, Huyện Cai Lậy, Gò 

Công Tây, Tân Phước, Tân Phú Đông,  Cái Bè, Gò Công 
Đông (Chỉ thị 15) 

Từ ngày 
14/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

15 
Bình 

Dương 
Thị xã Tân 

Uyên 
Toàn bộ thị xã Tân Uyên 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 



Thành phố 
Dĩ An 

Phường Dĩ An 

Khu phố Thống 
Nhất 1,2 

 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

TDP 1, 2,3 khu 
phố Đông Tân 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

Khu phố Nhị 
Đồng 1 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

TDP 26,27,28 khu 
phố Nhị Đồng 2 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

Phường An Bình 
Khu phố Bình 
Đường 1, 3,4 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

Phường Tân Đông 
Hiệp 

Khu phố Đông 
Chiêu, Chiêu 

Liêu, Tân Long 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

TDP 4,5,6 khu 
phố Tân An 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

Tổ 2B, 12B khu 
phố Đông Thanh  

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

Tổ 2,6 khu phố 
Đông Tác 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

Phường Đông Hòa 

Tổ 11 khu phố 
Tân Lập 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

Các tổ còn lại của 
khu phố: Đông A, 
Đông B, Tây A, 
Tây B, Tân Hòa 

Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

Thành phố 
Thuận An 

Toàn bộ thành phố Thuận An  Từ 00h 
15/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Bình Dương 
Từ ngày 

29/8/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

16 An Giang 

Các điểm còn lại An Giang (chỉ thị 15) Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Phú Tân 

Hòa Lạc (chỉ thị 16 ) Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tập trung 

Thị trấn Phú Mỹ (đến ngày 27/9/2021) Từ 00 giờ 
14/9/2021 

Tập trung 

Phú Lâm  
Từ 00 giờ 
18/9/2021 

Tập trung 

Long Xuyên Toàn huyện Long Xuyên (chỉ thị 15) Từ 00 giờ 
17/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Chợ Mới 

xã Hòa An  CT16  
Từ ngày 

07/9/2021 
Tập trung 

Xã Mỹ Đông Hội (Chỉ thị 16) Từ ngày 
07/9/2021 

Tập trung 

Xã Long Giang  
Ấp Long Thạnh 

2   
(chỉ thị 16) 

Từ ngày 
07/9/2021 

Tập trung 



TP Châu 
Đốc 

Phường Vĩnh Nguơn 
Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tập trung 

Phường Châu Phú B 
Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tập trung 

An Phú 
TT Long Bình (chỉ thị 16 đến 25/9/2021) Từ ngày 

08/9/2021 
Tập trung 

Xã Khánh An (chỉ thị 16  đến 25/9/2021) 
Từ ngày 

08/9/2021 
Tập trung 

Tịnh Biên Toàn huyện Tịnh Biên (chỉ thị 15) Từ 00 giờ 
16/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Châu Thành Xã Vĩnh An CT16  Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tập trung 

Châu Phú Xã Bình Mỹ chỉ thị 16 
Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tập trung 

Tri Tôn 
Tà Đảnh 

Từ 00 giờ 
06/9/2021 

Tập trung 

Tân Tuyến 
Từ 00 giờ 
06/9/2021 

Tập trung 

17 Phú Yên 

Tuy An 
Xã An Chấn (CT 16) 

Từ 00 giờ 
20/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại huyện Tuy An (CT 15) Từ 00 giờ 
20/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Tây Hòa 
Xã Hòa Mỹ Tây 

Từ 00 giờ 
20/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại huyện Tây Hòa (CT 15) Từ 00 giờ 
20/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Huyện Phú Hòa, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa, TP 
Tuy Hòa (CT15) 

Từ 00 giờ 
20/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Sơn Hòa, Sông Hinh,  Đồng Xuân (CT 19) Từ 00 giờ 
20/9/2021 

Theo dõi sức 
khỏe 

18 

Khánh 
Hòa 

 
 

Thành phố 
Nha Trang 

Vĩnh Phước, Vĩnh Trường (nguy cơ rất 
cao) 

Từ 14/9/2021 Tập Trung 

Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, 
Phước Tiến, Lộc Thọ, Vạn Thắng, Phước 

Hòa, Vĩnh Lương, Xương Huân, Vĩnh 
Trung, Phương Sài, Vĩnh Hòa (nguy cơ 

cao) 

Từ 14/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thọ, Phương Sơn, 
Phước Tân, Vĩnh Thái, Vĩnh Nguyên, 
Phước Long, Phước Hải, Vạn Thạnh 

Từ 14/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

Vạn Ninh 
Vạn Giá (nguy cơ rất cao) Từ 14/9/2021 Tập Trung 

Vạn Phước, Vạn Thắng, Vạn Bình, Vạn 
Phú, Vạn Lương 

Từ 14/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Các địa điểm còn lại huyện Vạn Ninh Từ 14/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

19 Bình TP.Phan Toàn bộ thành phố thực hiện (tt Chỉ thị Từ 00h Tại nhà, nơi 



Thuận Thiết 15) 08/9/2021 cư trú 

Thị xã La Gi Thực hiện Chỉ thị 15 Từ 16/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Tuy Phong Toàn bộ huyện Tuy Phong (tt Chỉ thị 15)  
Từ 12h ngày 

08/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Toàn tỉnh Bình Thuận Từ 08/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

20 
Kiên 
Giang 

Rạch Giá, Hà Tiên, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang 
Thành, Châu Thành (chỉ thị 16 đến hết ngày 

20/9/2021) 

Từ 0h ngày 
14/9/2021 

Tập trung 

U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Giao, Giồng 
Riềng, Tân Hiệp, Phú Quốc, Kiên Hải, Vĩnh Thuận 

(chỉ thị 15) 

Từ 0h ngày 
14/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

21 
Quãng 
Ngãi 

Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa (áp dụng chỉ thị 15)   
Từ 18 giờ 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Trà Bồng 
Xã Trà Phong  

(tiếp tục áp dụng chỉ thị 16) 
Từ 18 giờ 
13/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại huyện Trà Bồng (áp dụng chỉ thị 15)   
Từ 18 giờ 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn, 
Nghĩa Hành, Thị xã Đức Phổ (Chỉ thị 19) 

Từ 18 giờ 
13/9/2021 

Theo dõi sức 
khỏe 

  Thành phố Quảng Ngãi (tiếp tục chỉ thị 16)  
Từ 18 giờ 
13/9/2021 

Tập trung 

22 Bình Định 

Thị xã Hoài 
Nhơn 

Phường Tam Quan Bắc 
Từ 0h ngày 
04/9/2021 

Tập trung 

Phường Tam Quan Nam  
Từ 00 giờ 

ngày 
06/9/2021 

Tập trung 

Phường Tam Quan 
Từ 00 giờ 

ngày 
05/9/2021 

Tập trung 

Phù Cát 

Cát Trinh 
Thôn Phong An, 

Phú Kim 
Từ 00h ngày 

13/9/2021 
Tập trung 

Cát Tân Thôn Bình Đức 
Từ 00h ngày 

13/9/2021 
Tập trung 

Cát Hải Thôn Tân Thanh 
Từ 00h ngày 

13/9/2021 
Tập trung 

Cát Tường 
Xóm 2, Thôn Xuân 

Quang 
Từ 00h ngày 

13/9/2021 
Tập trung 

Thành phố 
Quy Nhơn 

Toàn bộ phường Hải Cảng 
Từ 00h ngày 

13/9/2021 
Tập trung 

Phường Trần Hưng Đạo 
Từ 00h ngày 

16/9/2021 
Tập trung 



Phường Nguyễn Văn Cừ 
Từ 00h ngày 

16/9/2021 
Tập trung 

Phường Ngô Mây 
Từ 00h ngày 

16/9/2021 
Tập trung 

Phường Đống Đa 
Từ 00h ngày 

16/9/2021 
Tập trung 

Hoài Ân Xã Ân Nghĩa thôn Nhơn Sơn 
Từ 19 giờ 00 

ngày 
8/9/2021 

Tập trung 

Vân Canh 
Xã Canh Vinh thôn An Long 

Từ 8h ngày 
08/9/2021 

Tập trung 

Xã Canh Hiển thôn Tân Quang 
Từ 8h ngày 
08/9/2021 

Tập trung 

Toàn bộ các điểm còn lại của tỉnh Bình Định (chỉ thị 15)  Từ ngày 
01/8/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

23 
Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Thành phố Bà Rịa 

Phường Nguyễn An 
Ninh, Thống Nhất, 
Thắng Nhất, Thắng 

Nhì, phường 1, 
10,11 

Từ 00 giờ 
23/9/2021 

Tập trung 

Huyện Long Điền 
An Ngãi, Phước 
Hưng, Long Hải  

Từ 00 giờ 
23/9/2021 

Tập trung 

Thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, 
huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Long Điền (chỉ thị 15) 

Từ ngày 00h  
23/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Côn Đảo 
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Theo dõi sức 
khỏe tại nhà 

24 Vĩnh Long Toàn bộ tỉnh Vĩnh Long (chỉ thị 15)  Từ ngày 00h 
16/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

25 Lâm Đồng 
Huyện Đức 

Trọng 
Thị trấn Liên Nghĩa 

Từ ngày 
17/9/2021 

Tập trung 

26 
Bình 
Phước 

Bù Đăng 
Đăng Hà, Phú Sơn, Minh Hưng, Bình 

Minh Nghĩa Trung 
Từ ngày 

17/9/2021 
Tập trung 

Chơn Thành 
Toàn bộ Chơn Thành, Minh Thành, Minh 

Long, Minh Hưng   
Từ ngày 

17/9/2021 
Tập trung 

Bù Đốp Hưng Phước, Tân Thành, Thiện Hưng  Từ 17/9/2021 Tập trung 

Bù Gia Mập Đăk Ơ, Bù Gia Mập  Từ 17/9/2021 Tập trung 

Lộc Ninh  Lộc Hòa, Lộc Thạnh  
Từ 6h 

07/9/2021 
Tập trung 

Đồng Phú 
Toàn huyện Đồng Phú (Áp dụng CT 16) 

đến hết ngày 29/9/2021 
Từ 12h 

15/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại  tỉnh Bình Phước  
Từ 25/8/2021 Tại nhà, nơi 

cư trú 

27 Bến Tre Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú (Chỉ thị 16) 
Từ 00 giờ 
10/9/2021 Tập trung 



Thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày 
Bắc, Chợ Lách, Bình Đại (Chỉ thị 15) 

Từ 00 giờ 
10/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

 
28 

 

Ninh 
Thuận 

Tp. Phan 
Rang  

Thực hiện CT 15 Từ 16/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Huyện Ninh 
Phước 

Xã Phước Hậu (Áp dụng chỉ thị 16) Từ 11/9/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Ninh Phước Từ 11/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 
Huyện Ninh 

Sơn 
Thực hiện CT 15 Từ 16/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

29 
Thừa 
Thiên Huế 

Huyện Phú 
Lộc 

Toàn bộ thị trấn Phú Lộc   Từ 13/9/2021 Tập trung 

Toàn bộ Vĩnh Hiền chỉ thị 16  Từ  ngày 
09/9/2021 

Tập trung 

Toàn bộ Lộc Trì chỉ thị 16  Từ  ngày 
07/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của Huyện Phú Lộc 
CT 15 

Từ 00h ngày 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Huyện 
Phong Điền 

Ngã 3 tỉnh lộ 9 đến số nhà 236 đường 
Nguyễn Du (Chỉ thị 16) 

Từ 19h 
09/8/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại thuộc thị trấn Phong 
Điền  

(Chỉ thị 15) 

Từ 07h 
10/8/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Quảng Điền 

Quảng Phước (Chỉ thị 15) 
Từ 00h 

06/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Thị trấn Sịa (Chỉ thị 15) 
Từ 00h 

06/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Quảng An(Chỉ thị 15) 
Từ 00h 

06/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Thành phố 
Huế 

P. Hương Sơ 
Kiệt 2, tổ dân phố 5, 
dãy nhà H4, H6-TDP 

12 

Từ ngày 
14/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

P. Hương Vinh 
Xóm 2, xóm 8, thôn 

Triều Sơn Đông 
Từ ngày 

14/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Xã  Phú Mậu 
Dãy nhà E, D Khu tái 
định cư thôn Lại Tân 

Từ ngày 
14/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Xã Hải Dương 
Xóm Vĩnh Thành, 

xóm Trong, thôn Vĩnh 
Trị 

Từ ngày 
14/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Các điểm còn lại của Thành phố Huế 
Từ ngày 

14/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

30 Sóc Trăng Vĩnh Châu 

Vĩnh Hải 
KDC Giồng Sao, ấp 

Vĩnh Thạnh B 
Từ ngày 

16/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Vĩnh phước 

Đoạn đường Nam 
Sông Hậu khoảng 

250m từ Khóm Xẻo 
Me đến Khóm Wach 

Pích 

Từ ngày 
16/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 



Lai Hòa 
Từ 13h 

22/9/2021 
Tập trung 

Vĩnh Tân Tham Chu 
Từ 13h 

22/9/2021 
Tập trung 

Kế Sách xã Đại Hải ấp Ba Rinh 
Từ ngày 

12/9/2021 
Tập trung 

Mỹ Tú Toàn bộ xã Thuận Hưng 
Từ ngày 

10/9/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của tỉnh Sóc Trăng 
Từ ngày 

16/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

31 
Quảng 
Nam 

TX. Điện 
Bàn 

Toàn bộ  TX. Điện Bàn 
Từ 0h ngày 
12/9/2021 

Tập trung 

Hội An Thanh Hà 
Nam Diêu đến 

22/9/2021 
Từ 0h ngày 
15/9/2021 

Tập trung 

Đại Lộc 
Toàn bộ xã Đại Lộc Từ 19/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Toàn bộ xã  Đại Sơn Từ 19/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

32 Cà Mau 

Các điểm còn lại tỉnh Cà Mau (chỉ thị 15)  
Từ 00 giờ 
07/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Thành phố 
Cà Mau 

Xã Lý Văn Lâm (chỉ thị 16) 
Từ ngày 

07/9/2021 
Tập trung 

Xã Tắc Vân (chỉ thị 16) 
Từ ngày 

07/9/2021 
Tập trung 

Xã Định Bình (chỉ thị 16) 
Từ ngày 

07/9/2021 
Tập trung 

33 Hậu Giang 
Thị xã Long Mỹ (tiếp tục thực hiện CT 16) 

Từ ngày 
17/9/2021 

Tập trung 

Các huyện còn lại tỉnh Hậu Giang (chỉ thị 15 và 15 +)  Từ 17/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

34 Cần Thơ 

Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn 
(chỉ thị 16) đến ngày 25/9/2021  

Từ  00 giờ 
19/7/2021 

Tập trung 

Huyện Cờ Đỏ 
Từ  00 giờ 
18/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Phong Điền  
Từ  00 giờ 
18/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Thới Lai 
Từ  00 giờ 
18/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Vĩnh Thạnh 
Từ  00 giờ 
18/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

35 Đăk Nông 
Huyện Cư 

Jut 

Xã Tân Thắng 
Từ 18h ngày 

05/9/2021 
Tập trung 

Thị trấn Ea T’Ling 
Từ 18h ngày 

05/9/2021 
Tập trung 

Các xã con laị của huyện Cư Jut Từ 18h ngày 
05/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 



Huyện 
Krông Nô 

Xã Nâm N'Đir 

Thôn Quảng Hà Từ 7/9/2021 Tập trung 

Thôn Nam Tân Từ 7/9/2021 Tập trung 

Thôn Nam Ninh Từ 7/9/2021 Tập trung 

Xã Nâm N’Đir Chỉ thị 16 Từ 16/8/2021 Tập trung 

Huyện Đăk 
R’lấp 

Xã Quảng Tín Chỉ thị 16 
Từ 12h00 

ngày 
07/9/2021 

Tập trung 

Xã Đắk Ru Chỉ thị 16  
Từ 12h00 

ngày 
07/9/2021 

Tập trung 

Các xã còn lại của huyện  Đăk R’lấp 
Từ 12h00 

ngày 
07/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

 Đắk Mil  

Thị trấn Đắk Mil Tổ dân phố 2, 4 
Từ 19h00 

ngày 
13/9/2021 

Tập trung 

Đắk Lao 
Đắk Lợi, Đắk 

Lộc, Đắk Thủy, 
Đắc Phúc 

Từ 19h00 
ngày 

13/9/2021 
Tập trung 

Thuận An Thuận Sơn 
Từ 19h00 

ngày 
13/9/2021 

Tập trung 

Toàn bộ huyện Đắk Mil  
Từ 19h00 

ngày 
13/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Toàn bộ tỉnh Đăk Nông (chỉ thị 15) 
Từ 12 giờ 
13/7/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

36 
Quảng 
Bình 

Thành phố 
Đồng Hới 

Phường Đồng Sơn 
TDP 2, TDP 3, 
TDP 5, TDP 8 

Từ 12h00 
ngày 

16/9/2021 
Tập trung 

Phường Nam Lý 
TDP 2, TDP 5, 
TDP 8, TDP 10 

Từ 12h00 
ngày 

16/9/2021 
Tập trung 

Phường Đức Ninh 
Đông 

TDP Diêm 
Thượng, TDP 
Đức Trường 

Từ 12h00 
ngày 

16/9/2021 
Tập trung 

Phường Phú Hải 

TDP Diêm Hải, 
Nam Đồng, 
TDP Phú 
Thượng 

Từ 12h00 
ngày 

16/9/2021 
Tập trung 

Phường Bắc Nghĩa  

TDP 1 Mỹ 
Cương, TDP 1 
Phương Xuân, 

TDP 1 Phú Vinh 

Từ 12h00 
ngày 

16/9/2021 
Tập trung 

Xã thuận Đức Thôn Thuận Từ 12h00 Tập trung 



Hóa, thôn Thuận 
Phước 

ngày 
16/9/2021 

Các điểm còn lại Thành phố Đồng Hới 
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tại nhà,  
nơi cư trú 

Huyện Bố 
Trạch  

Toàn bộ Thị trấn Nông Trường Việt 
Trung 

Từ 12h00 
ngày 

16/9/2021 
Tập trung 

Toàn bộ xã Đồng Trạch 
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tập trung 

Toàn bộ Xã Bắc Trạch  
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tập trung 

Xã Lộc Sơn Thôn Phú Sơn 
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tập trung 

Xã Hưng Trạch 

Thôn Hưng Hà 
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tập trung 

Bồng Lai 1 
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tập trung 

Xã Vạn Trạch  

Thôn Rẫy  
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tập trung 

Thôn Mới 
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tập trung 

Xã Nam Trạch  Thôn Tây Thành 
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại Huyện Bố Trạch  
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Huyện 
Tuyên Hóa 

Xã Thanh Hóa Thôn 1,2,3,4,5 
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Quảng Bình  
Từ 12h00 

ngày 
16/9/2021 

Theo dõi sức 
khỏe  

37 Gia Lai 

TP Pleiku Xã An Phú 
Khu vực phong tỏa 
cụm dân cư tại vựa 

rau Linh Vy tại thôn 2 

Từ ngày 
21/9/2021  

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Các điểm còn lại của thành phố Pleiku  
Từ 00h ngày 

09/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe  

Krông Pa Thị trấn Phú Túc  Từ 00h Tại nhà, nơi 



 

15/9/2021 cư trú 

38 Sơn La Phù Yên 

Xã Huy Thượng 
Bản Úm 1, bản 
Úm 2,bản Tân 

Ban và bản Ban 

Từ 19/9/2021 
Tập Trung 

Toàn bộ xã Huy Thượng  Từ 19/9/2021 Tại nhà, nơi 
cư trú 

Xã Mường Thải Bản Thái Hạ (cũ) Từ 19/9/2021 Tập Trung 

Toàn bộ xã Mường Thải Từ 19/9/2021 Tại nhà, nơi 
cư trú 

Xã Kim Bon Bản Suối Bương Từ 19/9/2021 Tập Trung 

Các điểm còn lại của huyện Phù Yên  
Từ 19/9/2021 Tại nhà, nơi 

cư trú 

39 
Thanh 
Hóa 

Huyện Nông 
Cống 

Thị trấn Nông Cống  
Từ ngày 

15/9/2021 
Tập Trung 

Các điểm còn lại của Huyện Nông Cống 
Từ ngày 

15/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Thành phố 
Thanh Hóa 

Phường Đông Thọ 
Từ ngày 

15/9/2021 
Tập Trung 

Các điểm còn lại của Thành phố Thanh 
Hóa 

Từ ngày 
15/9/2021 

Tại nhà, nơi 
cư trú 

Huyện Nga 
Sơn 

Thị trấn Nga Sơn  Từ ngày 
15/9/2021 

Tập Trung 

Các điểm còn lại của Huyện Nga Sơn 
Từ ngày 

15/9/2021 
Tại nhà, nơi 

cư trú 

Các địa điểm còn lại thuộc tỉnh Thanh Hóa 
Từ ngày 

15/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe  

40 Hưng Yên 

Yên Mỹ 
Yên Phú Thôn Bình Phú 

Từ 0h ngày 
08/9/2021 

Tập Trung 

Yên Hòa Thôn Khóa Nhu 1 
Từ 17h ngày 

14/9/2021 
Tập Trung 

Huyện Kim 
Động 

Thọ Vinh 
KDC thuộc thôn Bắc 

Nam Phú  
Từ 15h ngày 

14/9/2021 
Tập Trung 

Phú Thịnh 
1 phần KDC thuộc 
thôn Bắc Nam Phú  

Từ 15h ngày 
14/9/2021 

Tập Trung 

41 Quảng Trị TP Đông Hà Toàn thành phố Chỉ thị 16 
Từ 12h ngày 

16/9/2021 
Tập Trung 

Lưu ý: 

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Gia Lai. 
- Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày và cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 14 ngày. 
- Danh sách này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 
Gia Lai. 


